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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ, là cơ sở khẳng định vị trí của nền kinh tế trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng có thể mang lại những 
hậu quả xấu đối với nền kinh tế, nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng. 
Cạnh tranh làm thay đổi cấu trúc xã hội trên phương diện sở hữu của cải, 
gây ra hiện tượng độc quyền, làm phân hóa mạnh mẽ giàu nghèo; cạnh tranh 
không lành mạnh, dùng các thủ đoạn vi phạm pháp luật hay bất chấp pháp 
luật... Do vậy, hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh trên thị 
trường bao giờ cũng phải được điều chỉnh bởi các định chế xã hội, sự can 
thiệp của nhà nước và tư duy cạnh tranh từ đối đầu sang hợp tác cùng có lợi 
là xu hướng tất yếu bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững. 

Hoạt động ngân hàng là hoạt động mang nhiều rủi ro, những hậu quả 
từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh phát sinh từ hoạt động ngân hàng 
không chỉ ảnh hưởng đến luồng chu chuyển vốn trong nền kinh tế mà nó còn 
làm ảnh hưởng đến mục tiêu an toàn hệ thống. Nhằm từng bước tạo lập môi 
trường cạnh tranh an toàn, lành mạnh, Nhà nước nghiêm cấm hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh của các chủ thể tham gia thị trường. Tuy nhiên, hành 
vi cạnh tranh không lành mạnh, về bản chất là hành vi cạnh tranh không đẹp 
và thường nhằm vào các đối thủ cạnh tranh cụ thể. Do đó, việc phát hiện, xử 
lý một cách chính xác hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể 
tham gia thị trường cần phải được dựa trên hành lang pháp lý cụ thể, thống 
nhất. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin được trao đổi một số vấn đề 
pháp lý liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực 
ngân hàng. 
 

2. BẢN CHẤT CỦA HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH 
MẠNH  

Mặc dù còn nhiều quan niệm, cách diễn đạt khác nhau về cạnh tranh1, 
song, điểm chung của các quan niệm về cạnh tranh là: i) có ít nhất từ hai chủ 
thể trở lên; ii) các chủ thể này có chung mục đích; iii) các chủ thể đó cùng cố 
gắng giành và vượt lên các đối thủ cạnh tranh; iv) được diễn ra trong môi 
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trường pháp lý bình đẳng cho mọi chủ thể kinh doanh, nếu không có môi 
trường pháp lý đó, cạnh tranh có thể đưa đến những hậu quả tiêu cực về xã 
hội. Kết quả của quá trình cạnh tranh là, nếu doanh nghiệp nào đáp ứng được 
yêu cầu trên thị trường sẽ tồn tại và phát triển, nếu doanh nghiệp nào không 
đáp ứng được yêu cầu đó sẽ bị loại ra khỏi thị trường, và để không bị loại 
“ra khỏi cuộc chơi”, các đối thủ cạnh tranh buộc phải tìm mọi cách, kể cả 
những biện pháp không lành mạnh, không phù hợp với đạo đức kinh doanh, 
đạo đức của thị trường để giành phần thắng về phía mình.  

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể hiểu là những hành vi 
cạnh tranh của các chủ thể tham gia thị trường vi phạm những chuẩn mực 
đạo đức kinh doanh thông thường, có thể gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh 
thần cho các chủ thể kinh doanh khác và người tiêu dùng2. Quan điểm khác 
lại cho rằng, cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi cạnh tranh đi 
ngược lại các nguyên tắc xã hội, tập quán và truyền thống kinh doanh, xâm 
phạm đến lợi ích của chủ thể kinh doanh khác, lợi ích của người tiêu dùng 
và lợi ích chung của xã hội3. Cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi 
cụ thể, đơn phương, vì mục đích cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh luôn 
thể hiện tính không lành mạnh (chứ không chỉ là bất hợp pháp) mà mục đích 
của nó là gây cho một hay một số đối thủ cạnh tranh cụ thể sự bất lợi hay 
gây thiệt hại trong hoạt động kinh doanh4. 

Dưới góc độ pháp lý, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi 
cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn 
mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt 
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp 
khác hoặc người tiêu dùng5. Nhìn chung, cách tiếp cận hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh theo quy định của pháp luật Việt Nam về cơ bản  là phù 
hợp  với Công ước Pari năm 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cũng 
như pháp luật một số nước. Bản chất pháp lý của hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh chính là mọi hành vi trái với các chuẩn mực trung thực và lành 
mạnh trong quan hệ thương mại, gây thiệt hại chủ yếu đến doanh nghiệp là 
đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan. Theo lý thuyết được thừa nhận 
rộng rãi ở các nước châu Âu lục địa, thì về bản chất, hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh là hành vi vi phạm quyền dân sự; các yếu tố cấu thành của 
cạnh tranh không lành mạnh giống như các yếu tố cấu thành trách nhiệm dân 
sự truyền thống, đó là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, lỗi, thiệt hại, 
mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cạnh tranh không lành mạnh và thiệt 
hại6. 

Như vậy, khi đề cập đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh người ta 
thường nhấn mạnh đến tính “không lành mạnh” của hành vi cạnh tranh, tức 
là những hành vi cạnh tranh không đẹp, không phù hợp với đạo đức kinh 



doanh mà hệ quả của những hành vi này có thể sẽ dẫn đến gây thiệt hại hoặc 
có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng làm thay đổi tương quan cạnh tranh 
trên thị trường. Nhiệm vụ của Nhà nước là phải kiểm soát, phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. 
Từ những phân tích trên, bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
được thể hiện qua những dấu hiệu sau: 

i) Đây là hành vi cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh trong cùng 
một lĩnh vực nhất định như ngân hàng, bảo hiểm, may mặc, da giầy...; 

ii) Hành vi này phải nhằm tới những đối thủ cạnh tranh cụ thể, xác 
định được trên cùng một phân khúc thị trường; 

iii) Trái với các chuẩn mực đạo đức kinh doanh hoặc trái với pháp 
luật; 

iv) Có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng, Nhà 
nước hoặc các lợi ích xã hội khác. 
 

3. HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG 
LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 

Quan niệm về cạnh tranh, pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam ra đời 
muộn hơn so với các nước7. Trước khi Luật Cạnh tranh ra đời năm 2004, nội 
dung pháp luật cạnh tranh được quy định tản mạn trong rất nhiều văn bản 
pháp luật theo từng lĩnh vực, từng ngành nghề kinh doanh. Nằm trong bối 
cảnh chung đó, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) 1997 (sửa đổi 2004) cũng 
dành Điều 16 quy định về hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng. 
Tuy nhiên, quy định về cạnh tranh trong Luật Các TCTD 1997 (sửa đổi 
2004) còn nhiều bất cập8.  

Theo quy định của Luật Các TCTD 1997 (sửa đổi 2004), các tổ chức 
hoạt động ngân hàng được hợp tác và cạnh tranh hợp pháp. Nghiêm cấm các 
hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống các TCTD và lợi ích hợp pháp của các bên. 
Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp bao gồm: 

- Khuyến mại bất hợp pháp;  
- Thông tin sai sự thật làm tổn hại lợi ích của TCTD khác và của 

khách hàng; 
- Đầu cơ lũng đoạn thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ; 
- Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác. 
Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004 quy định về hành vi hạn 

chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, điểm mới 
quan trọng trong Luật Cạnh tranh 2004 là phân biệt hành vi cạnh tranh thành 
hai loại là hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 



Điều 9 Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 quy định 
về hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng. Theo đó, TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động 
ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. 
Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các TCTD, lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và giao cho Chính phủ quy 
định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân 
hàng và hình thức xử lý các hành vi này. 

Từ quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Các TCTD 2010, có thể rút ra 
những dấu hiệu về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các TCTD như 
sau: 

- Đó là hành vi của các TCTD phát sinh trong hoạt động kinh doanh 
ngân hàng, trái với đạo đức thông thường trong kinh doanh9; 

- Gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của TCTD khác hoặc với khách hàng. Về dấu hiệu này, 
cần quy định hết sức thận trọng, đặc biệt là xác định như thế nào là thiệt hại 
hoặc có thể gây thiệt hại, ai là người chứng minh thiệt hại. Theo chúng tôi 
thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể là: 

i) Thiệt hại ở đây được là những thiệt hại về vật chất, tức là ảnh hưởng 
tới doanh thu, khả năng sinh lợi trong hoạt động của đối thủ cạnh tranh và 
những tổn hại về uy tín của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Về dấu hiệu 
có thể gây thiệt hại cần xem xét kỹ lưỡng, vì hoạt động ngân hàng rất nhạy 
cảm với những thông tin không tốt vì nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của các 
TCTD, nó có thể “giết chết” một TCTD cũng như gây tác động xấu đối với 
xã hội, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Do vậy, khi có dấu 
hiệu có thể gây thiệt hại, đối thủ cạnh tranh cần tìm đến một giải pháp hỗ trợ 
từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tránh thiệt hại cho cả hai bên 
cũng như đối với nền kinh tế và xã hội; 

ii) Người phải chứng minh mức độ thiệt hại là đối thủ cạnh tranh của 
TCTD; cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực thi công vụ nếu phát 
hiện ra hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì phải báo cáo kịp thời đến 
Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương để có biện 
pháp phối hợp xử lý; 

iii) Thông thường, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có mức độ 
ảnh hưởng tiêu cực trên thị trường hẹp, thường chỉ tác động lên một số chủ 
thể nhất định mà không ảnh hưởng đến một khu vực thị trường rộng như 
hành vi hạn chế cạnh tranh, ngay cả khi hành vi đó do tính chất mức độ nguy 
hại của nó xâm phạm đến các đối tượng được Luật Hình sự bảo vệ10. Tuy 



nhiên, đối với lĩnh vực ngân hàng, do sự khác biệt trong hoạt động, chúng 
tôi cho rằng, việc xác định mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng cần được hiểu là trên phạm vi rộng, trên 
toàn bộ thị trường ngân hàng, bởi lẽ: 

- Trong thực tiễn hoạt động, xu hướng hợp tác giữa các TCTD với 
nhau để cùng tồn tại và phát triển là tất yếu, vấn đề đặt ra là sự hợp tác của 
các TCTD được thực hiện đến đâu và đến mức nào là nội dung cần phải 
được quan tâm giải quyết triệt để. Chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện Ngân hàng 
thương mại cổ phần Á Châu do tin đồn thất thiệt đã bị lâm vào tình trạng 
mất khả năng thanh toán các khoản nợ, nếu không có sự cam kết của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước và sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước và các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn thì nguy cơ phá sản ngân hàng này là điều có 
thể xảy ra. Bên cạnh đó, trong hoạt động các TCTD hỗ trợ cho nhau. Sự hợp 
tác giữa các TCTD chỉ thật sự bình đẳng, thân thiện và minh bạch nếu việc 
hợp tác này diễn ra công khai, rõ ràng và có thể kiểm soát được. 

- Hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động rủi ro rất cao, thường 
xuyên chịu sự tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như tình trạng lạm phát, 
thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Nhà nước và dựa trên niềm tin của 
người gửi tiền nên nếu ngân hàng “gặp sự cố” thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn 
cung cấp vốn cho nền kinh tế. 

- Trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, các TCTD tiếp nhận 
kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng; đặc biệt, 
trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân 
hàng mới tăng lên nhanh chóng về quy mô và đa dạng về loại hình càng làm 
cho vấn đề kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh trở nên khó khăn 
và phức tạp hơn. 
 

4. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH 
MẠNH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không 
lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam 

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 vừa được Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định rõ “Tạo lập đồng bộ và 
vận hành thông suốt các loại thị trường... Phát triển thị trường tài chính với 
cơ cấu hoàn chỉnh, quy mô tăng nhanh, phạm vi hoạt động mở rộng, vận 
hành an toàn, được quản lý và giám sát hiệu quả”; “Tiếp tục hoàn thiện pháp 
luật về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh, bảo vệ người 
tiêu dùng”. Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2010  và định 
hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 
24/05/2006 đã xác định định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ 



và hoạt động ngân hàng đến năm 2010 như sau: “Xây dựng môi trường pháp 
luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng minh bạch và công bằng 
nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng. 
Các chính sách và quy định pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp 
phần tạo môi trường lành mạnh và động lực cho các TCTD, doanh nghiệp và 
người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Loại bỏ các hình thức bảo hộ, bao 
cấp, ưu đãi trong lĩnh vực ngân hàng và phân biệt đối xử giữa các TCTD”. 

Từ định hướng phát triển trên, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản 
pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh của các TCTD như Luật Cạnh 
tranh 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD 2010. Tuy 
nhiên, có thể nhận thấy, những quy định này còn chung chung, chưa phản 
ánh được những nét đặc thù trong việc điều chỉnh hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, thực tiễn thi hành pháp luật 
về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng đã phát 
sinh những khó khăn bất cập nhất định, bản thân hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh, tiêu chí xác định mang tính trừu tượng, khó xác định và cũng 
khó chứng minh. Điều này đặc biệt nguy hại đối với hoạt động ngân hàng, vì 
hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. 
Hoạt động cung ứng các dịch vụ ngân hàng chịu sự chi phối mạnh mẽ chính 
trị, việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng được đặt dưới sự kiểm duyệt hết 
sức chặt chẽ của các nhà cầm quyền. Bởi như chúng ta đều biết, hoạt động 
ngân hàng mang tính nhạy cảm và độ rủi ro rất cao, có liên quan đến an ninh 
nền kinh tế. Nếu có khủng hoảng kinh tế xảy ra thì rất dễ dàng dẫn đến các 
biến động về chính trị. Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc khủng hoảng tài 
chính tiền tệ năm 1997 ở châu Á là ở chỗ nhà nước có quản lý được các hoạt 
động ngân hàng hay không. Bởi thế, khi cho phép các tổ chức, cá nhân trong 
nước cũng như ngoài nước cung cấp các dịch vụ ngân hàng, quốc gia nào 
cũng đặt vấn đề an ninh nền kinh tế lên hàng đầu, đặc biệt là các quốc gia 
đang phát triển khi phải thực thi các cam kết quốc tế liên quan đến dịch vụ 
ngân hàng. Đó chính là lý do giải thích tại sao trong các cuộc đàm phán gia 
nhập tổ chức thương mại thế giới các quốc gia khó đi đến được các thỏa 
thuận cần thiết cho việc gia nhập tổ chức quốc tế có uy tín này. 

Bên cạnh đó, việc xác định thế nào là chuẩn mực đạo đức kinh doanh, 
các nguyên tắc xã hội, tập quán và truyền thống kinh doanh cũng rất khó 
khăn. Là nước đang trong giai đoạn chuyển đổi, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm thì sẽ rất khó cho việc xác định chuẩn mực đạo đức kinh doanh. 
Không những thế, trong Luật Các TCTD hiện hành cũng mới chỉ quan tâm 
đến quy định phẩm chất đạo đức của những người nắm giữ các chức danh 
quản lý điều hành của TCTD; vấn đề rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng 
khi tác nghiệp mới được đề cập trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Luật 



Các TCTD năm 2010 mới có hiệu lực và Chính phủ hiện đang tiến hành xây 
dựng dự thảo nghị định quy định về hành vi cạnh tranh trong lĩnh vực ngân 
hàng cùng với việc xuất hiện ngày càng nhiều hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh, chúng tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng như: Thu hút 
tiền gửi với mức lãi suất tiền gửi cao hơn tại một số ngân hàng khiến cho 
tiền gửi chuyển lòng vòng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác; quảng cáo 
đưa ra không đúng hoặc gây hiểu lầm về nguồn lực tài chính, đưa ra những 
báo cáo kiểm toán gây hiểu lầm để hỗ trợ những quảng cáo, với quan điểm 
là để thu hút người gửi tiền từ những ngân hàng khác; khoản vay lãi suất 
thấp hơn cho khách hàng của một lĩnh vực cụ thể so với lãi suất cho người 
vay các khu vực khác; cho một khách hàng vay để họ có thể sử dụng khoản 
vay đó như là một khoản tiền gửi tối thiểu để mở một tài khoản;...11 thì việc 
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực 
ngân hàng cần được tiến hành khẩn trương, phù hợp với diễn diến của thị 
trường. 

4.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện 
nay 

Thứ nhất, làm rõ quan niệm “hợp tác” và “cạnh tranh” trong hoạt 
động ngân hàng làm cơ sở cho việc xác định hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh trong hoạt động ngân hàng. Theo từ điển tiếng Việt, cạnh tranh là “đua 
tranh với nhau giữa những người theo đuổi cùng một mục đích, nhằm đánh 
bại đối thủ và giành cho mình thế có lợi nhất”12, hợp tác là “cùng chung sức, 
giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó nhằm một mục 
đích chung”13. Như đã phân tích ở trên, trong hoạt động, các TCTD có mối 
liên hệ khá chặt chẽ với nhau, tuy nhiên, có những chủ thể lợi dụng việc hợp 
tác giữa các chủ thể kinh doanh để trục lợi bất hợp pháp hoặc gây khó khăn 
cho đối tác. Do vậy, theo chúng tôi, hành vi lợi dụng “chính sách hợp tác” 
trong kinh doanh hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước của TCTD 
phải được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Thứ hai, về khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh 
vực ngân hàng, dự thảo nghị định quy định về hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh trong lĩnh vực ngân hàng và hình thức xử lý đối với những hành vi 
này14 (sau đây gọi chung là dự thảo nghị định) quy định “Hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi cạnh tranh của tổ 
chức và cá nhân có liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong 
hoạt động ngân hàng vì quá chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà trái với các 
chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, có nguy cơ gây tổn hại 
hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của 
hệ thống các TCTD, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 



chức và cá nhân khác”. Với quan niệm này, dấu hiệu quan trọng để xác định 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh là “vì quá chạy theo mục tiêu lợi 
nhuận” mà thực hiện các hành vi vi phạm “chuẩn mực thông thường về đạo 
đức kinh doanh”, chúng tôi cho rằng, với quy định này, dự thảo nghị định đã 
thu hẹp quá nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Thực tế cho thấy, 
việc thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể trên thị 
trường không phải lúc nào cũng vì mục tiêu lợi nhuận, trong thực tế, để gây 
khó khăn cho đối thủ cạnh tranh, các chủ thể kinh doanh đã “hi sinh mục 
tiêu lợi nhuận”, vậy hành vi này có được coi là cạnh tranh không lành mạnh 
không? 

Không những thế, bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
là chủ thể kinh doanh sử dụng nhiều biện pháp, hành vi trái với chuẩn mực 
thông thường về đạo đức kinh doanh để gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt 
hại cho đối thủ cạnh tranh. Do đó, chúng tôi cho rằng, khái niệm hành vi 
cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng nên quy định như sau “Hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi của các tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động ngân hàng trái với những chuẩn 
mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt 
hại đến quyền và lợi ích hợp pháp khác của TCTD, đến việc thực hiện chính 
sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các TCTD”. Chúng tôi cho rằng, 
không cần quy định gây thiệt hại cho Nhà nước, bởi lẽ, lợi ích của Nhà 
nước, của xã hội đã được thể hiện trong việc thực hiện chính sách tiền tệ 
quốc gia, an toàn của hệ thống các TCTD rồi. 

Thứ ba, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể: 
- Quy định tại Khoản 3, Điều 3 dự thảo nghị định cần bỏ cụm từ “dưới 

đây” vì không có nghĩa và chỉnh sửa quy định này như sau: “Xử phạt vi 
phạm tại Nghị định này được hiểu là xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng”. 

- Khái niệm hoạt động ngân hàng theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 
dự thảo nghị định cần tuân thủ quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và 
Luật Các TCTD vừa ban hành, không nên mở rộng bằng cách bổ sung “hoạt 
động cung ứng dịch vụ ngoại hối” vì đây là một nội dung kinh doanh trong 
lĩnh vực ngân hàng nếu TCTD đã đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 

- Điểm b, Khoản 1, Điều 4 không phù hợp với nội dung quy định tại 
Khoản 1, Điều 3 dự thảo nghị định. 

- Điều 6 dự thảo nghị định cần được quy định theo hướng cụ thể hóa, 
bởi lẽ, Luật Các TCTD năm 2010 không có quy định về căn cứ xử lý đối với 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nội dung quy định tại Điều 7 Nghị 
định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật 



trong lĩnh vực cạnh tranh là để áp dụng chung đối với các hành vi vi phạm 
pháp luật cạnh tranh nên khó có thể áp dụng để xử lý đối với hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Theo chúng tôi, nội dung 
điều này nên quy định theo định hướng sau đây: 

“Điều 6. Căn cứ xác định mức độ xử lý đối với các hành vi vi phạm  
Khi xác định mức độ xử lý đối với các hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh trong hoạt động ngân hàng, cơ quan có thẩm quyền có quyền căn cứ 
vào một hoặc một số yếu tố sau đây: 

1. Mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. 
2. Khả năng gây hạn chế cạnh tranh của các đối tượng vi phạm. 
3. Khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm. 
4. Mức độ ảnh hưởng của hành vi vi phạm đối với việc thực hiện 

chính sách tiền tệ, khả năng bảo đảm an toàn đối với hệ thống ngân hàng. 
5. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng được quy định tại Điều 8 

của Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 
quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh”. 

- Không nên quy định hình thức xử phạt cảnh cáo vì mức độ ảnh 
hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng 
thường rất lớn nên khó có thể áp dụng biện pháp xử phạt này. Nâng mức xử 
phạt vi phạm hành chính lên mức cao nhất 500.000.000 đồng (Năm trăm 
triệu đồng) và nâng thẩm quyền xử phạt tương ứng, cụ thể như sau: 

i) Tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với thanh tra viên 
đang thi hành công vụ có quyền xử phạt 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

ii) Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương có quyền xử phạt tối đa 100.000.000 đồng 
(Một trăm triệu đồng). 

iii) Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam có quyền xử phạt 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). 

iv) Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh có quyền xử phạt 500.000.000 
đồng (Năm trăm triệu đồng). 

- Dự thảo Nghị định chưa có quy định về cơ quan có thẩm quyền tiếp 
nhận và giải quyết đơn khiếu nại/tố cáo hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
khi người bị thiệt hại có đơn yêu cầu. Do đó, chúng tôi đề nghị nên bổ sung 
thêm thủ tục nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Cơ quan có thẩm quyền tiếp 
nhận và xử lý hành vi này là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Trong 
trường hợp đặc biệt có thể phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh để xử lý. 
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